
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT MÃ SV
NGÀY 
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ĐiỂM 
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XẾP 
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ĐK DỰ 

LỄ 

VI TRÍ 

NGỒI
GHI CHÚ

1 10701018 Đinh Hoàng Dâng 200789 8.11 Giỏi X A49

2 10701143 Nguyễn Mạnh Tiến 171089 8.16 Giỏi X A50

3 10660129 Trần Đức Hiếu 250788 8.09 Giỏi X A51

4 09H1012048 Ngô Vĩ Hùng 041086 8.47 Giỏi X A52

5 09H1010074 Huỳnh Viết Sơn 281088 8.59 Giỏi X A53

6 08H1012051 Đỗ Tấn Lộc 180186 8.38 Giỏi X A54

7 10762091 Dương Mộng Linh 240289 7.95 Khá X B49

8 10762048 Lê Thị Hoàng Anh 080688 7.16 Khá X B50

9 10761169 Phan Đình Quốc Anh 200988 6.59 TB Khá X B51

10 10660093 Trần Chí Bảo 200288 6.2 TB Khá X B52

11 10660117 Nguyễn Trang Đài 210988 6.34 TB Khá X B53

12 081C650029 Trần Thị Anh Đào 100389 6.58 X B54

13 10762063 Phan Tấn Đạt 201088 6.85 TB Khá X C49

14 09H1010012 Trần Thị Diệu 140487 6.96 TB khá X C50

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP  

CHIỀU NGÀY 02/12/2011

NGÀNH TIN HỌC, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Đề nghị sinh viên đã đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp: 

1/ Nhận và trả lễ phục tốt nghiệp đúng theo thông báo của phòng CTCT&HSSV

2/ Tập trung tại hội trường lầu 6 – 97 Võ Văn Tần vào lúc 15g00 ngày 01/12/2011 để tập dợt



STT MÃ SV
NGÀY 

SINH

ĐiỂM 

TBTN

XẾP 

LoẠI

ĐK DỰ 

LỄ 

VI TRÍ 

NGỒI
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

15 10600021 Vũ Văn Đoàn 020488 5.99 Trung 

Bình

X C51

16 10702006 Nguyễn Thị Thùy Dung 151089 7.43 Khá X C52

17 10761186 Nguyễn Chí Dũng 051288 7.63 Khá X C53

18 10701021 Đinh Thanh Duy 260789 6.88 TB khá X C54

19 10761183 Lý Anh Duy 210489 6.07 TB Khá X A55

20 10762062 Nguyễn Thị Thúy Duy 160289 6.45 TB Khá X A56

21 10701023 Tô Công Duy 170889 6.71 TB Khá X A57

22 10762066 Lê Khánh Giang 230289 7.14 Khá X A58

23 10701032 Hà Chí Hải 250689 6.9 TB Khá X A59

24 10560074 Hoàng Trọng Hải 160587 6.43 TB Khá X A60

25 10701033 Lê Văn Hải 130887 6.2 TB Khá X B55

26 10701034 Nguyễn Văn Hải 280888 6.94 TB khá X B56

27 10762070 Ngô Mỹ Hạnh 270390 7.78 Khá X B57

28 10702008 Nguyễn Ngọc Hồng Hảo 190588 7.17 Khá X B58

29 10701037 Trần Phúc Hậu 271289 6.88 TB khá X B59

30 09H1010032 Lê Phúc Hiền 020588 7.04 Khá X B60

31 10600028 Trần Đạo Hiền 231287 6 TB Khá X C55

32 08H1012026 Bùi Văn Hiếu 221279 7.42 Khá X C56
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33 10701039 Nguyễn Đức Hiếu 210489 7.8 Khá X C57

34 10701049 Lý Xuân Hồng 021289 6.43 TB Khá X C58

35 08H1010034 Phạm Thị Xuân Hồng 020187 6.61 TB Khá X C59

36 10702009 Tăng Thị Kim Hồng 291089 7.11 Khá X C60

37 10701051 Lý Vĩ Huê 060389 6.85 TB Khá X A61

38 08H1010035 Nguyễn Thị Huệ 120685 5.88 Trung 

Bình

X A62

39 10701054 Mai Thanh Hùng 211089 7.32 Khá X A63

40 08H1012038 Nguyễn Hoàng Hùng 070884 7.43 Khá X A64

41 10762080 Đỗ Tấn Hưng 180689 7.46 Khá X A65

42 10761222 Lê Quý Thịnh Hưng 061089 6.48 TB Khá X A66

43 10762083 Phạm Thị Hường 160989 6.9 TB Khá X B61

44 10762075 Nguyễn Đắc Huy 311089 6.74 TB Khá X B62

45 10761215 Nguyễn Ngọc Huy 260389 6.98 TB khá X B63

46 106C0080 Nguyễn Quốc Huy 221088 6.07 TB Khá X B64

47 10761216 Nguyễn Tuấn Huy 120989 7.44 Khá X B65

48 10761217 Phạm Ngọc Huy 110989 7.19 Khá X B66

49 10701053 Tăng Kiến Huy 190888 6.96 TB Khá X C61

50 106C0084 Vũ Văn Huỳnh 050286 5.85 Trung 

Bình

X C62
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51 106C0098 Lê Hữu Công Khanh 150487 5.94 Trung 

Bình

X C63

52 10761224 Nguyễn Tuấn Khanh 210289 6.97 TB khá X C64

53 09H1010042 Nguyễn Đăng Khoa 220188 6.78 TB khá X C65

54 10701062 Nguyễn Hữu Nguyên Khoa 051189 7.72 Khá X C66

55 10761230 Nguyễn Trương Anh Kiệt 151089 6.5 TB Khá X A67

56 08H1012044 Nguyễn Thị Hoàng Kim 100986 7.3 Khá X A68

57 10762088 Lê Trung Lai 181189 7.03 Khá X A69

58 10761232 Phan Kinh Thanh Lâm 200989 7.63 Khá X A70

59 106C0110 Nguyễn Trần Thị Ph Lan 260987 5.57 Trung 

Bình

X A71

60 10460164 Tô Duy Liêm 030686 6.28 TB khá X A72

61 10702014 Lê Thị Mỹ Linh 230189 6.24 TB Khá X B67

62 08H1012049 Nguyễn Thị Trúc Linh 060386 6.89 TB Khá X B68

63 10762093 Nguyễn Tuấn Linh 091288 6.56 TB Khá X B69

64 09H1010049 Nguyễn Thị Bích Loan 031183 6.58 TB Khá X B70

65 10761242 Châu Bội Lương 170689 7.28 Khá X B71

66 10761245 Nguyễn Ngọc Mãn 100789 6.72 TB khá X B72

67 10761248 Lương Cẩm Minh 310189 7.62 Khá X C67

68 10701080 Nguyễn Sĩ Minh 130488 6.47 TB Khá X C68
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69 08H1010062 Lê Hữu Nam 030185 6.74 TB Khá X C69

70 10660305 Phan Thanh Nam 300488 5.97 Trung 

Bình

X C70

71 10660191 Văn Kim Ngân 260588 6.54 TB Khá X C71

72 10761251 Nguyễn Khánh Nghĩa 220889 6.74 TB khá X C72

73 10701086 Trương Vịnh Nghiệp 280189 7.66 Khá X A73

74 10701088 Lê Thị Ngọc 070888 7.65 Khá X A74

75 10660198 Lý Nguyên 100286 6.03 TB Khá X A75

76 08H1010068 Trần Hồng Nguyên 120184 6.68 TB Khá X A76

77 10660200 Trang Thảo Nguyên 40488 6.94 TB Khá X A77

78 10660202 Nguyễn Quang Nhân     88 5.93 Trung 

Bình

X A78

79 081C650115 Trần Hoàng Nhân 90 7.12 Khá X B73

80 08H1012064 Phạm Thị Kim Nhanh 100582 6.36 TB Khá X B74

81 10701091 Trần Hoàng Nhật 030989 6.11 TB Khá X B75

82 09H1010064 Võ Thị Bé Nhi 120987 6.82 TB khá X B76

83 20702024 Nguyễn Văn Nhớ 251089 7.45 Khá X B77

84 10762097 Nguyễn Thị Hồng Nhung 260387 6.41 TB Khá X B78

85 10761261 Nguyễn Văn Phát 100487 7.74 Khá X C73

86 10660210 Lâm Minh Phúc 270588 5.96 Trung 

Bình

X C74
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87 10701101 Nguyễn Kim Phụng 070989 6.91 TB Khá X C75

88 10702021 Huỳnh Mai Phương 101289 7.29 Khá X C76

89 106C0175 Nguyễn Minh Phương 061288 5.95 Trung 

Bình

X C77

90 107C0114 Nguyễn Thanh Phương 170889 6.77 TB Khá X C78

91 09H1010069 Phạm Trung Phương 310788 7.89 Khá X A79

92 10762106 Trần Nguyễn Đan Phương 111089 6.86 TB Khá X A80

93 081C650126 Nguyễn Thị Bích Phượng     90 6.76 TB Khá X A81

94 10701108 Nguyễn Minh Quân 240489 7.11 Khá X A82

95 106C0302 Đinh Minh Quang 160787 6.04 TB Khá X A83

96 10761267 Lê Văn Quốc 100988 6.28 TB Khá X A84

97 10701110 Âu Đức Quyền 170989 6.99 TB Khá X B79

98 10762113 Võ Ngọc Quỳnh 101289 7.35 Khá X B80

99 10701114 Trần Minh Sang 120389 7.22 Khá X B81

100 10701115 Võ Trường Sang 121088 6.17 TB Khá X B82

101 10660226 Nguyễn Nhất Sinh 101288 6.23 TB Khá X B83

102 09H1010076 Trần Thái Sơn 280486 7.51 Khá X B84

103 10702027 Trần Hồng Tâm 241289 7.47 Khá X C79

104 10761273 Trần Hữu Tâm 041289 6.87 TB khá X C80
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105 08H1012083 Lê Hoàng Tân 160685 7.49 Khá X C81

106 10701123 Trần Thành Tân 261089 7.25 Khá X C82

107 08H1012084 Mai Thị Lâm Tất 101286 6.59 TB Khá X C83

108 10762121 Phạm Thị Vân Thanh 130589 7.14 Khá X C84

109 08H1012087 Nguyễn Thị Kim Thảo 170885 6.75 TB Khá X A85

110 08H1012089 Tiêu Kim Mai Thi 090685 6.47 TB Khá X A86

111 10701131 Lâm Hoàng Thiện 010189 6.87 TB khá X A87

112 08H1012092 Lê Thị Mỹ Thịnh X A88

113 09H1012101 Trần Văn Thông 040684 7.47 Khá X A89

114 106C0226 Võ Thị Cẩm Thu 121087 5.97 Trung 

Bình

X A90

115 10702032 Nguyễn Thị Minh Thư 020188 7.15 Khá X B85

116 10660256 Trầm Quốc Thuận 060681 7.54 Khá X B86

117 10761290 Cao Minh Thức 231289 6.69 TB Khá X B87

118 10761291 Hà Thủy Tiên 180889 6.79 TB khá X B88

119 10701140 Bùi Đặng Hoàng Tiến 100189 7.5 Khá X B89

120 10761293 Trần Phước Tiến 171188 6.28 TB Khá X B90

121 10701145 Lê Vũ Thái Toàn 200489 6.26 TB Khá X C85

122 10701146 Trần Ngọc Toàn 180189 6.47 TB Khá X C86
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123 10702034 Chu Hoàng Ngọc Trâm 160389 7 Khá X C87

124 10762137 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm 070989 7.13 Khá X C88

125 10360119 Lưu Hồng Thảo Trân 10384 5.75 Trung 

Bình

X C89

126 10762134 Đoàn Trần Thùy Trang 020188 6.12 TB Khá X C90

127 10702038 Châu Bội Trinh 271189 6.81 TB Khá X A91

128 10761298 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 201089 6.83 TB Khá X A92

129 10702039 Thang Tú Trinh 251289 6.31 TB Khá X A93

130 10600079 Nguyễn Thị Mộng Trúc 71287 6.78 TB Khá X A94

131 10701151 Nguyễn Thị Thanh Trúc 111289 6.72 TB khá X A95

132 08H1012110 Lê Nhất Trung 101082 6.51 TB Khá X A96

133 08H1012113 Nguyễn Thành Trung 300583 6.91 TB Khá X B91

134 106C0259 Võ Thành Trung 171188 5.9 Trung 

Bình

X B92

135 10660293 Dương Cẩm Tú 210687 6.43 TB Khá X B93

136 10702041 Vũ Ngọc Tuấn 020284 6.25 TB Khá X B94

137 10762147 Nguyễn Thị Hà Vân 080989 7.41 Khá X B95

138 08H1012123 Nguyễn Thị Hà Vân 020686 6.62 TB Khá X B96

139 08H1012124 Trần Phạm Ngọc Vân 190285 6.87 TB Khá X C91

140 106C0283 Nguyễn Văn Viện 020887 5.84 Trung 

Bình

X C92
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141 10702043 Nguyễn Bùi Hoàng Việt 110289 6.14 TB Khá X C93

142 10761317 Hoàng Vũ Thanh Vũ 070389 7.22 Khá X C94

143 10660300 Nguyễn Lâm Thanh Vũ 221288 6.19 TB Khá X C95

144 10701166 Võ Ngô Văn Xuân 010289 6.95 TB khá X C96

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2011

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


